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CHỈ THỊ
Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán
ngân sách Nhà nước năm 2010


Năm 2010 là năm cuối thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2006 - 2010, là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2006 - 2010 đã đề ra. Tuy nhiên, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010 xây dựng trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động khó lường, đặc biệt là sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai cũng gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu. Do đó, để góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2006 - 2010, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010 với những yêu cầu và nội dung chủ yếu sau:

I. Yêu cầu trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010:
1. Tổ chức đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009, trong đó chú trọng vào đánh giá kết quả thực hiện các chỉ đạo của Tỉnh ủy, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009 của tỉnh Đồng Nai; đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP, các cơ chế, chính sách và giải pháp mà Chính phủ đã ban hành trong năm 2009 nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

2. Đánh giá và so sánh các kết quả đạt được trong năm 2009 so với mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009 đã đề ra; đồng thời, so sánh với mục tiêu, nhiệm vụ mà các cấp, các ngành đã đề ra trong kế hoạch 05 năm 2006 - 2010.
3. Việc xác định mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch năm 2010 phải căn cứ mục tiêu của kế hoạch 05 năm 2006 - 2010, tình hình thế giới và trong nước; đồng thời, phải căn cứ vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020.

4. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 phải gắn kết với khả năng cân đối nguồn lực và giải pháp, biện pháp triển khai thực hiện của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị; bảo đảm tính khả thi và hiệu quả sử dụng các nguồn lực.

5. Về xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010, phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan.

6. Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010 phải thể hiện quan điểm tiếp tục thúc đẩy quá trình phục hồi tăng trưởng kinh tế bền vững, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội.

7. Việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010 phải huy động và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và các cấp, các ngành, các địa phương để bảo đảm nâng cao chất lượng và hiệu quả của kế hoạch.

II. Nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010 tỉnh Đồng Nai:
1. Nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010:
Trước những diễn biến phức tạp của nền kinh tế thế giới và những hạn chế, khó khăn ở trong nước và trong tỉnh; vì vậy nhiệm vụ trọng tâm của năm 2010 là phải tiếp tục khắc phục các tác động của suy thoái kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2010. Nhiệm vụ chủ yếu như sau:
1.1. Về kinh tế:
a) Tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh đầu tư xây dựng các công trình, dự án có hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước. Phấn đấu tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của tỉnh năm 2010 đạt 16 - 16,5%, nhằm đạt được tốc độ tăng trưởng tối thiểu 05 năm 2006 - 2010 là 14%.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo đảm bình đẳng, công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế duy trì, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm và đời sống cho người lao động, góp phần ổn định an sinh xã hội và điều chỉnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp. Tăng cường đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.
Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ sản xuất, lâm, thủy sản nhằm phát triển sản xuất, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho nông dân. Duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững của khu vực nông nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, thủy sản.
Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hiệu quả, bền vững và an toàn thực phẩm.
Nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ chất lượng cao, dịch vụ du lịch, dịch vụ thanh toán, dịch vụ tài chính, ngân hàng... Chú trọng công tác phát triển thị trường trong nước, thực hiện các chính sách để khuyến khích tiêu dùng nội địa.

b) Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu, đặc biệt là nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng không thiết yếu. Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại; tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu, chú trọng thúc đẩy xuất khẩu sang các thị trường truyền thống và thị trường mới có nhiều tiềm năng.
c) Tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả, thị trường, chống gian lận thương mại, đầu cơ, buôn lậu, nâng giá, kiếm lời bất chính. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành, nhất là kinh doanh trái phép, trốn lậu thuế, liên kết độc quyền nhằm thao túng thị trường và giá cả.

d) Huy động tối đa các nguồn vốn để phục vụ cho đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và các dự án, công trình có quy mô lớn, công trình đầu tư hạ tầng quan trọng.

Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư để triển khai các dự án đầu tư.
e) Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp ở các làng nghề, doanh nghiệp ở khu vực nông thôn, doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân.
1.2. Về phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, bảo đảm an sinh xã hội và các lĩnh vực khác:
a) Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ vào trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp.
b) Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần cho nhân dân. Tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách tăng cường đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực của xã hội trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục thể thao.

c) Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là công tác xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm.
d) Giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông.
1.3. Về bảo vệ môi trường:
a) Tiếp tục đầu tư và kêu gọi đầu tư các dự án về xử lý ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải, nhất là đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại các khu công nghiệp, khu dân cư tập trung.

b) Nâng cao khả năng phòng tránh và hạn chế các tác động xấu của thiên tai, sự biến động khí hậu bất lợi đối với môi trường; ứng cứu kịp thời và khắc phục hậu quả xấu do thiên tai gây ra.

c) Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao nhận thức về môi trường, xác định rõ việc gìn giữ và bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội.

1.4. Công tác cải cách hành chính:

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng.

a) Tiếp tục thực hiện chương trình tổng thể về cải cách hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy Nhà nước.

b) Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước gắn với việc đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính.
c) Tiếp tục cải cách chế độ công vụ.
d) Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.
đ) Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản. Tăng cường công tác thanh tra các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ, việc vi phạm.

1.5. Kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng - an ninh.
2. Nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010:
Dự toán NSNN năm 2010 cần quán triệt việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra trong năm 2009, tiếp tục thúc đẩy quá trình phục hồi tăng trưởng kinh tế bền vững, duy trì ổn định nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội.
2.1. Dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2010 được xây dựng trên cơ sở:

- Việc xây dựng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn phải thể hiện tính tích cực, phù hợp với tốc độ tăng trưởng năm trước và phù hợp với khả năng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và NSNN năm 2009, dự báo tăng trưởng kinh tế và nguồn thu năm 2010 đối với các ngành, các lĩnh vực, các cơ sở kinh tế trên địa bàn, chú ý những nguồn thu dự kiến phát sinh mới để tính đúng, tính đủ nguồn thu đối với từng lĩnh vực, từng khoản thu theo chế độ, trong đó chú ý tính các khoản thu phát sinh từ các dự án đầu tư đã hết thời gian ưu đãi thuế.

- Dự toán thu NSNN phải xây dựng tích cực vững chắc, có tính khả thi cao với mức động viên phấn đấu đạt trên 21% GDP. Dự toán thu nội địa tăng bình quân tối thiểu 16% - 18% so với đánh giá ước thực hiện năm 2009 không kể tiền thu sử dụng đất (đã loại trừ các yếu tố tác động do thực hiện miễn giảm thuế năm 2009).

- Đề ra các biện pháp và lộ trình cụ thể để xử lý các khoản nợ đọng thuế, chống thất thu, trốn nợ thuế và gian lận thương mại; tăng cường thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

- Cùng với việc xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2010, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa chủ động đánh giá, phân tích cụ thể kết quả thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và các văn bản có liên quan (Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009, Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ…) về một số giải pháp khác nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với tỉnh Đồng Nai.

2.2. Công tác xây dựng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2010:
a) Xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển:

- Xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển phải quán triệt việc thực hiện các giải pháp về rà soát, sắp xếp điều chỉnh lại vốn đầu tư, tập trung nâng cao tính hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện, góp phần ổn định và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

- Dự toán chi đầu tư phát triển năm 2010 cần tập trung bố trí chi đầu tư phát triển cho các chương trình phát triển kinh tế xã hội, công tác giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010, trong đó ưu tiên vốn cho các dự án công trình trọng điểm, tiếp tục ưu tiên bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp nông thôn, an ninh quốc phòng…

- Bố trí đảm bảo vốn đối ứng cho các chương trình dự án sử dụng vốn ODA theo các cam kết (nếu có), tập trung vốn cho các công trình, dự án chuyển tiếp hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2010, các dự án công trình trọng điểm có hiệu quả. Chú ý các lĩnh vực đầu tư: Thủy lợi, phát triển giao thông nông thôn, hạ tầng các làng nghề, nuôi trồng thủy sản… hoàn thành trong năm 2010.

- Đảm bảo vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư, thanh toán nợ khối lượng xây dựng cơ bản (XDCB) đã hoàn thành của các công trình, bố trí hoàn trả các khoản vốn ứng trước theo quy định, thanh toán dứt điểm những khoản nợ khối lượng XDCB hoàn thành, đồng thời quán triệt trong tổ chức thực hiện không để phát sinh nợ XDCB mới.
- Số vốn còn lại bố trí cho các dự án công trình khởi công mới, trong đó ưu tiên vốn các dự án, công trình trọng điểm; kiên quyết đình hoãn khởi công các dự án không có trong quy hoạch được duyệt, chưa đủ thủ tục theo quy định, còn nhiều vướng mắc về thủ tục đầu tư, chưa giải phóng mặt bằng, các dự án khác chưa thực sự cấp bách, không mang lại hiệu quả…

- Ngân sách cấp huyện, thị xã Long Khánh, TP Biên Hòa được hưởng 50% thu tiền sử dụng đất được chủ động lập phương án bố trí dự toán chi cho các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, ưu tiên bố trí đủ kinh phí để đẩy nhanh công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Nguồn thu từ xổ số kiến thiết tiếp tục được sử dụng để đầu tư các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn và thực hiện quản lý thu, chi qua ngân sách Nhà nước, được tập trung bố trí vốn bảo đảm hoàn thành cơ bản cho hai mục tiêu giáo dục và y tế (trong đó sử dụng tối thiểu 20% để thực hiện kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2009 - 2012) vốn còn lại mới đầu tư cho các công trình phúc lợi xã hội khác.

b) Xây dựng dự toán chi thường xuyên năm 2010:
- Trên cơ sở căn cứ vào nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp và dựa vào Nghị quyết số 82/2006/NQ-HĐND tỉnh ngày 21/12/2006 về phân bổ chi ngân sách giai đoạn 2007 - 2010, việc xây dựng dự toán ngân sách của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tính toán cụ thể từng lĩnh vực chi đồng thời tính thêm quỹ tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 166/2007/NĐ-CP và Nghị định số 33/2009/NĐ-CP về mức lương tối thiểu chung.

-  Xây dựng dự toán chi phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, văn hóa, y tế, bảo vệ môi trường, khoa học - công nghệ, xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; chi quản lý hành chính Nhà nước, Đảng, đoàn thể... phải căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 của địa phương, các chế độ chính sách đã được cấp có thẩm quyền ban hành, và những nhiệm vụ cụ thể cần triển khai thực hiện trong năm 2010.

- Dự toán chi sự nghiệp kinh tế: Căn cứ khối lượng nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và chế độ, định mức chi ngân sách quy định; tập trung bố trí chi cho những nhiệm vụ quan trọng: Duy tu bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kinh tế trọng yếu (giao thông, thủy lợi,...) để tăng thời gian sử dụng và hiệu quả đầu tư; kinh phí thực hiện công tác quy hoạch; thực hiện nhiệm vụ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công; nhiệm vụ đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,... góp phần thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đẩy mạnh việc áp dụng quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN theo quy định tại Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

- Trong quá trình xây dựng dự toán NSNN năm 2010, các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa phải cơ cấu lại nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước cho phù hợp trên cơ sở thực hiện theo cơ chế giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ nhằm tăng quyền tự chủ gắn với trách nhiệm, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và hiệu suất hoạt động. Các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học công nghệ công lập; đồng thời, thực hiện thí điểm chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập có điều kiện sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp. 

- Các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu theo quy định của pháp luật phải lập đầy đủ dự toán thu và dự toán chi cho các nhiệm vụ từ nguồn thu phí, lệ phí và thu khác được để lại đơn vị chi theo chế độ quy định.

-  Dự toán nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2010 các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa và đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước chủ động tính toán dành nguồn để thực hiện cải cách tiền lương theo hướng: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2010 (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương); sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2010 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu, riêng các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% số thu để lại theo chế độ (sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao); ngân sách địa phương sử dụng tối thiểu 50% tăng thu ngân sách địa phương dự toán năm 2010 so với dự toán 2009 và 50% tăng thu ngân sách địa phương thực hiện năm 2009 so dự toán Chủ tịch UBND tỉnh giao.

- Trong quá trình xây dựng dự toán NSNN năm 2010 các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa phải quán triệt thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng chống tham nhũng, bảo đảm việc xây dựng dự toán ngân sách, bố trí sử dụng ngân sách thực sự tiết kiệm và có hiệu quả.

III. Phân công thực hiện và tiến độ xây dựng kế hoạch: 
1. Phân công thực hiện:
1.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
a) Căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan tính toán, xác định các phương án, các cân đối lớn; lập danh mục dự án đăng ký kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2010.
b) Chủ trì, phối hợp Cục Thống kê và các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009; hướng dẫn xây dựng và tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán chi đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2010.
c) Chủ trì tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả và tình hình thực hiện đến năm 2009 và kế hoạch thực hiện năm 2010 về 12 chương trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2006 - 2010.
1.2. Sở Tài chính:
a) Chủ trì, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009, trong đó chú ý đánh giá tình hình thu ngân sách Nhà nước do thực hiện các chính sách miễn, giảm, giãn thuế trong năm 2009 và lập dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan dự kiến phân bổ chi thường xuyên của ngân sách địa phương năm 2010, dự kiến số bổ sung chi thường xuyên năm 2010 từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố.

c) Đánh giá tình hình thực hiện các tiêu chí, định mức chi thường xuyên thuộc nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 và dự kiến chuẩn bị cho việc xây dựng các tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên thuộc nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn mới.
1.3. Cục Thống kê:

a) Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009, so sánh với mục tiêu nghị quyết Tỉnh ủy, nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra, đánh giá kết quả đạt được, không đạt được, nguyên nhân những tồn tại, yếu kém.

b) Phối hợp tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả và tình hình thực hiện đến năm 2009 về 12 chương trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2006 - 2010.

1.4. Các sở, ngành, cơ quan chủ trì quản lý các chương trình thuộc 12 chương trình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2010, thực hiện:
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và các địa phương liên quan đánh giá tình hình thực hiện chương trình, dự án năm 2009 và lập dự toán kế hoạch thực hiện năm 2010.

b) Tổ chức đánh giá tình hình thực hiện chương trình, dự án trong giai đoạn 2006 - 2010, trong đó chú trọng tới đánh giá tình hình tổ chức thực hiện, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt, nguồn lực bố trí để thực hiện và hiệu quả của các chương trình, dự án.

1.5. Các sở, ban, ngành chủ trì xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010 của ngành, lĩnh vực phụ trách và của cơ quan, đơn vị, tổ chức mình. Trong đó: Xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực mình phụ trách. Đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách, chế độ mới hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách hiện hành báo cáo UBND tỉnh xử lý hoặc kiến nghị Trung ương xử lý.

1.6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa:
a) Tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009, so sánh với mục tiêu nghị quyết Huyện ủy (Thị ủy, Thành ủy), nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện (thị xã, thành phố) đã đề ra, đánh giá kết quả đạt được, không đạt được, nguyên nhân những tồn tại, yếu kém.

b) Phối hợp các sở, ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức và chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước của địa phương.

c) Tổ chức lấy ý kiến về dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010 nhằm tạo sự đồng thuận cao, trình cấp có thẩm quyền quyết định; đồng thời, báo cáo các cơ quan cấp trên theo quy định.

2. Tiến độ xây dựng kế hoạch:

2.1. Trước ngày 13/7/2009, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hướng dẫn khung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010.
2.2. Trước ngày 20/7/2009, các sở, ban, ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị khác có sử dụng ngân sách Nhà nước triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010; và gửi báo cáo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 20/7/2009.
2.3. Trước ngày 25/7/2006: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010; đồng thời, dự kiến phương án phân bổ các chỉ tiêu kế hoạch và ngân sách Nhà nước năm 2010 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua nội dung đăng ký kế hoạch năm 2010 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.  

2.4. Sau khi nhận được Quyết định giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2010 của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương cho địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hoàn chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến, hoàn chỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

2.5. Trước ngày 31 tháng 12 năm 2009, các đơn vị dự toán quyết định phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách cho từng đơn vị trực thuộc trên cơ sở nhiệm vụ và dự toán được cấp có thẩm quyền giao, hướng dẫn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Giám đốc sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty Nhà nước, Công ty có vốn Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này./.
CHỦ TỊCH
Võ Văn Một
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